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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Tam giác phát triển kinh tế 

Thị xã Sơn La - Mai Sơn - Mường La thời kỳ 2006 - 2020


UỶ  BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 384/2006/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 50-QĐ/TU ngày 17/02/2006 của Tỉnh uỷ Sơn La về quy định một số nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Thông  báo số 449/TB-TU ngày 23/02/2007 và Thông báo số 567-TB/TU ngày 14/6/2007 của Tỉnh uỷ Sơn La về việc quy hoạch tổng thể tam giác kinh tế Thị xã Sơn La - Mai Sơn - Mường La thời kỳ 2006 - 2020;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 142/TTr-KHĐT ngày 26/3/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể Tam giác phát triển kinh tế thị xã Sơn La - Mai Sơn - Mường La thời kỳ 2006 - 2020, với những nội dung sau:
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 
- Xây dựng vùng tam giác kinh tế Thị xã Sơn La - Mai Sơn - Mường La thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa lớn nhất tỉnh Sơn La, một điểm sáng của vùng Tây Bắc.

- Phát triển theo hướng tăng trưởng kinh tế trên cơ sở CNH, HĐH, đô thị hoá nhằm đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế của tỉnh.

- Phương châm: phát triển hài hoà giữa kinh tế - xã hội - môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. 

- Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội cho toàn tỉnh và vùng Tây Bắc.
II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng vùng tam giác trở thành vùng kinh tế phát triển nhất của tỉnh Sơn La, trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của vùng, xứng đáng là động lực kinh tế và trung tâm văn hoá của tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng phải đạt cao hơn trung bình cả tỉnh. Năm 2010, GDP/người của Vùng đạt khoảng 12 - 13 triệu đồng/người (780-820 USD/người), gấp khoảng 1,60 lần của tỉnh và gấp khoảng 1,63 - 1,65 lần mức bình quân toàn tỉnh vào thời kỳ 2015 - 2020 so với năm 2005.

- Nâng tỷ trọng GDP của vùng vào tổng GDP của tỉnh từ 41% năm 2005 (tính theo giá hiện hành) lên 44,7% vào năm 2010 và đạt trên 46% vào năm 2020.

- Cơ cấu kinh tế sẽ dịch chuyển từ nông lâm nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, cụ thể như sau:

Đến năm 2010: Nông nghiệp 23,0%; Công nghiệp - xây dựng 40,5%; Dịch vụ 36,5%.

Đến năm 2020: Nông nghiệp 12,0%; Công nghiệp - xây dựng 49,0%; Dịch vụ 39,0%. 

b) Mục tiêu văn hoá xã hội

- Xây dựng Thị xã Sơn La không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh mà còn tiêu biểu cho bản sắc văn hoá của vùng Tây Bắc.

- Thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng được nâng cao.

c) Mục tiêu môi trường sinh thái và ANQP

- An ninh - quốc phòng được giữ vững; môi trường sinh thái được bảo vệ; đặc biệt là rừng đầu nguồn sông Đà.
III. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Xuất phát từ thực tiễn kinh tế - xã hội của vùng, trên cơ sở phát huy tốt nhất cơ hội xây dựng thuỷ điện Sơn La, hệ thống các công trình thuỷ điện, xây dựng Thành phố Sơn La...  Dự báo phương án tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu như sau:                          
                         Bảng 1. Một số chỉ tiêu phát triển 
	Chỉ tiêu
	GDP Vùng Tam giác, (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng GDP (%/năm)

	
	2005
	2010
	2015
	2020
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	 GDP (giá so sánh)
	1.104,55
	2.686,95
	5.668,18
	9.308,05
	19,46
	16,1
	10,43


	- Nông lâm thủy sản
	353,20
	452,94
	569,86
	716,97
	5,1
	4,7
	4,7


	- Công nghiệp + XD
	324,06
	1.259,80
	3.174,15
	5.644,07
	31,2
	20,3
	12,2


	- Dịch vụ
	427,28
	974,22
	1.924,16
	2.947,01
	17,92
	14,58
	8,90


	 GDP (giá hiện hành)
	1.774,05
	4.810,55
	11.592,89
	20.035,29
	
	
	


	 Dân số, 1000 ng​ười
	280,825
	306,79
	328,51
	351,91
	1,78
	1,38
	1,38


	 GDP/ng​ười (triệu đồng)
	6,317
	15,68
	35,29
	56,93
	 
	 
	 


- Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn vùng giai đoạn 2006 - 2010 phấn đấu đạt 19,46%/năm và giai đoạn 2011 - 2020 đạt 13,23%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2006 - 2010 đạt bình quân 31,2%/năm, giảm dần vào giai đoạn 2011 - 2015 là 20,3%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 là 12,2%/năm.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, đến năm 2020 cơ cấu kinh tế đã cơ bản chuyển dịch sang công nghiệp xây dựng và dịch vụ với tỷ trọng chiếm 88% GDP. Nông nghiệp vẫn có vị trí quan trọng song do tốc độ tăng trưởng thấp nên tỷ trọng giảm xuống mức khoảng 12%.
IV.  ĐỊNH HƯỚNG  PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

1. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

- Định hướng phát triển chung: Xây dựng cụm công nghiệp của vùng trọng tâm là nhà máy thuỷ điện Sơn La, các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ, khu công nghiệp Mai Sơn, nhà máy xi măng lò quay... Phát triển thành một vùng có tỷ trọng cao về công nghiệp và dịch vụ, thực hiện mục tiêu CNH, HĐH.

 - Phát triển công nghiệp thuỷ điện:

+ Xây dựng thuỷ điện Sơn La tiến độ dự kiến phát điện tổ máy thứ nhất vào 2012 (với thực tế xây dựng hiện nay có thể phát điện vào 2010); hoàn thành công trình vào năm 2015. Sau khi hoàn thành hàng năm nhà máy thuỷ điện Sơn La có thể cung cấp 9.429 triệu Kwh cho lưới điện quốc gia. 

+ Xây dựng một số thuỷ điện có công suất khá lớn khác như Huổi Quảng (đưa vào vận hành năm 2011) công suất 540 MW; Thuỷ điện Nậm Chiến công suất 210 MW (vận hành năm 2010). 

Ngoài ra, còn có thể xây dựng các thuỷ điện nhỏ khác trên địa bàn, đặc biệt ở các bản xa, hẻo lánh có nguồn nước.

-  Khai thác và sử dụng hợp lý mạng lưới điện quốc gia:
 Cải tạo và nâng cấp mạng lưới điện thị xã, thị trấn, huyện lỵ trong vùng. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống lưới điện hạ thế đảm bảo 100% số xã có điện và 80% số hộ có điện sinh hoạt (2010).

-  Công nghiệp chế biến nông lâm sản: 

Khai thác và phát huy hiệu quả các cơ sở chế biến cà phê, chè, nhà máy đường Mai Sơn, nhà máy tinh bột sắn... Phát triển thêm một số nhà máy: nhà máy chế biến thức ăn gia súc, chế biến thịt gia súc - gia cầm, chế biến nông sản thực phẩm, nhà máy chế biến rau quả.

-  Sản xuất vật liệu xây dựng:
Đầu tư cải tạo mở rộng sản xuất vật liệu xây dựng, trước mắt ưu tiên xây dựng nhà máy xi măng lò quay tại Nà Pát (Mai Sơn), công suất thiết kế 2.500 tấn clinker/năm, tương đương với 0,907 triệu tấn xi măng/năm. Khai thác hiệu quả trạm nghiền xi măng phục vụ xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La công suất 100 ngàn tấn xi măng/năm, Nhà máy xi măng Chiềng Sinh công suất 9 vạn tấn/năm và sau năm 2015 tiếp tục phục vụ các công trình thuỷ điện khác trên địa bàn tỉnh.

 - Đẩy mạnh khai thác và chế biến vật liệu xây dựng: Chú trọng khai thác đá vôi, sét làm xi măng đá xây dựng, vật liệu không nung, gạch.

Về tiểu thủ công nghiệp:

Phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn,  với quy mô nhỏ, hướng vào sản xuất hàng tiêu dùng là chính như: chế biến màu, chế biến lương thực, chế biến lâm sản, sao sấy bảo quản nông sản sau thu hoạch, sửa chữa cơ khí, sản xuất đồ gốm, rèn, mộc, gia dụng… phát triển một số làng nghề: làng gốm sứ Mường Chanh, làng nghề thổ cẩm...

Xây dựng các khu cụm công nghiệp: 

- Cụm công nghiệp Mai Sơn: (thực hiện theo Quyết định số: 2722/QĐ-UBND ngày 8/11/2006 phê duyệt dự án đầu tư khu công nghiệp Mai Sơn): sẽ hình thành 1 khu công nghiệp qui mô 300 ha và nhà máy xi măng lò quay Nà Pát - Mai Sơn. Khu công nghiệp Mai Sơn được chia thành 3 phân khu với các chức năng chủ yếu: Phân khu I tập trung sản xuất vật liệu xây dựng (chủ yếu là xi măng, bê tông đúc sẵn), công nghiệp cơ khí; Phân khu II phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp hoá chất; Phân khu III phát triển sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành công nghiệp khác.

- Dự án đầu tư phân làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn I (2006 - 2010) khu công nghiệp Mai Sơn I triển khai diện tích 63,7 ha.

+ Giai đoạn II (2010 - 2015) khu công nghiệp Mai Sơn II triển khai diện tích 83,3 ha.
- Cụm công nghiệp Mường La: trọng tâm là các nhà máy thuỷ điện: thuỷ điện Sơn La, Nậm Chiến, Huổi Quảng,... Phát triển thêm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, cát sỏi), chế biến thực phẩm (nước giải khát, chế biến hoa quả), công nghiệp hoá chất (vật liệu nổ).

- Cụm công nghiệp Thị xã Sơn La: diện tích khoảng 300 ha. Định hướng phát triển: Sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa và chế tạo, công nghiệp chế biến, sản xuất thức ăn gia súc, cà phê, phụ gia ngành dược, bia, nước khoáng, nước hoa quả, công nghiệp hoá chất (phân bón).
2. Ngành Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

2.1. Định hướng phát triển Nông nghiệp

Chuyển đổi nhanh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá. Tăng nhanh giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích đất từ khoảng 9 triệu đồng/ha năm 2004 lên 18 - 20 triệu đồng/ha năm 2010 và khoảng 35 triệu đồng/ha năm 2020.

- Đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn, phấn đấu giữ mức 300 - 310 kg/người vào 2010. Tăng cường thâm canh ruộng lúa nước, sử dụng giống mới năng suất cao trên 90% diện tích lúa và ngô ở vùng trọng điểm. 

- Xây dựng vùng vành đai thực phẩm, hoa cây cảnh: phát triển cây cà phê, mía, cây cao su, sắn công nghiệp, chè theo hướng sản xuất hàng hoá.

- Đẩy mạnh chăn nuôi hàng hoá giá trị kinh tế cao, phát triển đàn gia súc với tốc độ tăng từ 7-10%/năm, chủ yếu là các loại gia súc như bò thịt chất lượng cao, lợn, gia cầm quy mô công nghiệp.

2.2. Lâm nghiệp

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, cải tạo, tu bổ vốn rừng hiện có, xây dựng hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà gắn với rừng du lịch sinh thái. Đưa độ che phủ của rừng từ 42,7% (2005) lên 55% năm 2010 và đạt 60% vào năm 2020.

Xây dựng hệ thống rừng sản xuất như rừng nguyên liệu giấy và gỗ xây dựng, măng tre xuất khẩu, rừng sinh thái du lịch... 

2.3. Thuỷ sản

Đẩy mạnh nghề nuôi cá ao hồ, nuôi cá ruộng. Tận dụng diện tích mặt nước hiện có để nuôi trồng 1 số loại có giá trị đầu tư xây dựng cơ sở ươm cá giống, năng suất cao tại Thị xã Sơn La.

3. Các ngành dịch vụ 

Vùng Tam giác sẽ là trung tâm quan trọng về phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh chất lượng cao, như thương mại, tài chính, ngân hàng, du lịch, bưu chính viễn thông, dịch vụ vui chơi giải trí...

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Giáo dục - đào tạo

Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoá trường lớp học, trọng tâm là hệ thống trường giáo dục mầm non, các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường năng khiếu, trường chuẩn quốc gia hệ phổ thông, Trường đại học Tây Bắc, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trung tâm chuyển giao kỹ thuật đến người lao động. Nâng cao chất lượng công tác dạy và học, công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo.

- Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Xây dựng hoàn chỉnh bệnh viện khu vực 500 giường đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống y tế chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân:  Nâng cấp và đào tạo đủ cán bộ y tế cho các trạm y tế xã phường, đảm bảo 100% số bản có y tế bản, tủ thuốc, túi thuốc và các trung tâm cụm xã có phòng khám đa khoa; các xã phường và địa bàn tái định cư tập trung có trạm xá và y bác sĩ điều trị.
- Văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao

+ Xây dựng các làng, bản văn hoá mang sắc thái đặc trưng các dân tộc Tây Bắc. Bảo tồn di sản văn hoá: Văn bia Lê Thái Tông, di tích lịch sử nhà tù Sơn La, nghĩa trang Tô Hiệu, khu kháng chiến Mường Chanh, ngã ba Cò Nòi (Mai Sơn)...

+ Thể dục - thể thao: Hoàn thành trung tâm văn hoá thể thao tỉnh tại Thị xã, trung tâm thế giới tuổi thơ khu vực Tây Bắc tại thị xã Sơn La.

5. Phát triển kết cấu hạ tầng

- Đường bộ: 

Hệ thống quốc lộ: 

+ Kéo dài tỉnh lộ 106 đến quốc lộ 32 thuộc tỉnh Yên Bái đoạn từ thị xã Sơn La - Mường La - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải (Yên Bái) địa phận Sơn La dài 87 km đường cấp IV; tuyến Mường La - Chiềng Lao - Than Uyên (tỉnh Lào Cai).

+ Mở mới tuyến Suối Nánh (nối tiếp tỉnh lộ 433 Hoà Bình) - Gia Phù - Bắc Yên - Tạ Bú thành quốc lộ nối liền tỉnh Hoà Bình - Sơn La dài 145 km đường cấp IV. 

+ Liên kết hệ thống đường giao thông phục vụ xây dựng thuỷ điện Sơn La và các thuỷ điện lớn khác như thủy điện Huổi Quảng, thuỷ điện Nậm Chiến. 

+ Xây dựng cầu vĩnh cửu bắc qua Sông Đà thuộc địa phận huyện Mường La. 

Cải tạo, nâng cấp và mở mới các tuyến tỉnh lộ và huyện lộ bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp với huy động từ các nguồn khác. Ưu tiên đầu tư xây dựng nâng cấp các tuyến đường đã có trong quy hoạch như tỉnh lộ 103 nối Cò Nòi (Mai Sơn) với Tà Làng (Yên Châu); Tỉnh lộ 109 nối thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) với Chiềng Sung; Tỉnh lộ 110 nối thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) với Cảng Tà Hộc.

Xây dựng đường giao thông nông thôn loại A, B theo hình thức nhân dân làm là chính. Nhà nước hỗ trợ về vật tư chủ yếu và hướng dẫn kỹ thuật. 

Mở mới và nâng cấp các tuyến đường đô thị tại các trung tâm hành chính các huyện, thị xã, đường vào các vùng sản xuất tập trung, đường đến các khu tái định cư. Ưu tiên đầu tư tuyến đường nối Thị xã Sơn La - Chiềng Ngần Mường Bằng - Hát Lót. Đồng thời nâng cấp các tuyến đường quan trọng khác như tuyến Thị xã - Hua La - Mường Chanh, Hát Lót - Mường Chùm - Mường Bú,...

- Đường hàng không: Cải tạo nâng cấp sân bay Nà Sản để đảm bảo tần suất bay và hạ cánh 2 chuyến/ngày. Tương lai là sân bay trung chuyển cho vùng Tây Bắc.

- Đường thuỷ: Phát huy lợi thế của con sông Đà để khai thác tối đa năng lực vận tải thuỷ, củng cố nâng cấp bến cảng Tà Hộc, mở mới bến cảng Tạ Bú.

- Bưu chính viễn thông: 

Nâng cao chất lượng phục vụ bưu chính viễn thông, đáp ứng thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, chủ yếu đến được các khu đô thị mới, thành phố, thị xã, thị trấn, trung tâm cụm xã, xã, thị tứ, đồn biên phòng, các khu dân cư tập trung,... 

6. Thực hiện công tác di dân lòng hồ thuỷ điện

Khẩn trương thực hiện công tác tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn Vùng Tam giác, theo hướng xây dựng hoàn chỉnh cơ sở kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đất đai cho sản xuất và đất ở để tiếp nhận dân thuộc diện phải di chuyển của dự án thuỷ điện Sơn La, bảo đảm khi đến nơi ở mới có cuộc sống ổn định.

7. An ninh quốc phòng 

Mục tiêu và nhiệm vụ là: Gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với phát triển kinh tế, xây dựng củng cố quốc phòng gắn liền với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc vùng biên giới, đồng thời xây dựng 1 đồn biên phòng tại xã Phiêng Pằn huyện Mai Sơn.
V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ

Từ nay đến năm 2020 các đô thị của tỉnh Sơn La sẽ được hình thành và phát triển dọc theo các trục giao thông quan trọng, trên cơ sở đó sẽ hình thành các trục không gian đô thị. Trong vùng tam giác phát triển, các đô thị sẽ được hình thành trên các trục không gian đô thị sau:

- Thành phố Sơn La, thị xã Mai Sơn (Hát Lót - Cò Nòi), thị trấn huyện Mai Sơn mới (Chiềng Ban) nằm trên trục không gian đô thị quốc lộ 6 cùng với nhiều đô thị khác của tỉnh.

- Thành phố Sơn La, thị xã Mường La, thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Nậm Chiến nằm trên không gian đô thị QL6- TL106 - qua Ngọc Chiến - Mù Cang Chải nối vào QL32 (Lào Cai - Hà Khẩu Trung Quốc)

- Thị xã Mường La, các đô thị ven sông Đà như cảng Tà Hộc, Tạ Bú cùng các thị trấn huyện lỵ nằm trên không gian đô thị ven sông Đà.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3/2006, thì thời gian tới trong vùng tam giác phát triển sẽ xây dựng các đô thị quan trọng sau:

+ Xây dựng thị xã Sơn La thành thành phố Sơn La vào năm 2008 (đô thị loại III) là trung tâm của Tây Bắc, đồng thời xây dựng mở rộng các đô thị mới Chiềng Ngần - Chiềng An, Chiềng Sinh, Chiềng Cơi - Hua La.

+ Nâng quy mô thị trấn Hát Lót lên thành thị xã Mai Sơn (đô thị loại IV).

+ Xây dựng thị trấn Mường La, trong tương lai cùng với công trường thuỷ điện Sơn La sẽ hình thành thị xã Mường La (đô thị loại IV).
VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THEO LÃNH THỔ

1. Thị xã Sơn La 

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thị xã Sơn La trở thành thành phố Sơn La  với nền kinh tế phát triển, là trung tâm hiện đại, văn minh, vững mạnh về chính trị, kinh tế, văn hoá, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, mang đậm bản sắc các dân tộc vùng Tây Bắc.

- Xây dựng thành phố Sơn La 

- Nâng cấp thị xã Sơn La lên thành phố Sơn La (đô thị loại III) vào năm 2008. Quy mô dự kiến: Diện tích nội thị khoảng 8000-8500 ha. Dân số nội thị khoảng 85.000 vào 2010 và trên 100.000 người vào năm 2020.

 Hướng phát triển: Mở rộng thị xã về phía Chiềng Sinh, Chiềng Ngần, Chiềng Cơi, Chiềng Mung, Hua La; Hình thành thêm 2 phường mới là Chiềng Ngần, Chiềng Cơi. Xây dựng cụm công nghiệp thị xã Sơn La tại Chiềng Sinh, Chiềng Ngần. Hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ, các điểm dân cư, chợ trung tâm làm dịch vụ trao đổi hàng hoá ở các xã thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn ven thành phố.

- Xây dựng, nâng cấp, hiện đại hoá các kết cấu hạ tầng đô thị như giao thông vận tải, điện, nước, bưu chính viễn thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, các công trình phúc lợi công cộng, các điểm vui chơi giải trí… đủ tiêu chuẩn của một thành phố.

- Về nông thôn: Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, các ngành sử dụng nguyên liệu tại chỗ tạo việc làm cho nông thôn. Phát triển các loại hình dịch vụ ở nông thôn: dịch vụ vật tư kỹ thuật, tín dụng, thương mại, thu mua nông sản…

Đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, điện nước, các công trình về giáo dục, y tế, phúc lợi công cộng trên địa bàn nông thôn.

2. Huyện Mai Sơn

- Mục tiêu tổng quát: Phát huy nội lực, tích cực thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài khai thác tiềm năng sẵn có, từng bước đưa huyện Mai Sơn phát triển kinh tế xã hội vững chắc, nâng cấp thị trấn Hát Lót lên thành thị xã Mai Sơn, phấn đấu trở thành một huyện phát triển khá trong Tam giác kinh tế của tỉnh.

- Định hướng xây dựng thị xã Mai Sơn

* Nâng cấp thị trấn Hát Lót lên thị xã Mai Sơn (đô thị loại IV) vào năm 2010. Quy mô: Dân số nội thị khoảng 30.000 - 35.000 người (2010) và 50.000 - 55.000 người vào 2015. Diện tích nội thị dự kiến khoảng 700 ha (2010) và 1300 ha (2020).
- Hướng phát triển: Xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn; Nhà máy xi măng Nà Pát; Phát triển cụm công nghiệp chế biến Cò Nòi; Xây dựng sân bay Nà Sản; Xây dựng các chợ trung tâm thị xã, xây dựng các nhà hàng, siêu thị… gắn với xây dựng đô thị mới.

* Xây dựng thị trấn huyện lỵ Mai Sơn mới tại Chiềng Ban: Quy mô dân số khoảng 10.000 - 15.000 người, với diện tích dự kiến khoảng 250 - 300 ha.

3. Huyện Mường La

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng huyện Mường La thành huyện có kinh tế công nghiệp thuỷ điện phát triển nhất cả nước. Từng bước CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Xây dựng Thị trấn Mường La trở thành Thị xã thuỷ điện và du lịch, là cực kinh tế phát triển của Tam giác kinh tế của tỉnh.

- Định hướng xây dựng đô thị và phát triển nông thôn:
* Xây dựng thị trấn huyện lỵ và khu vực công trường thuỷ điện thành Thị xã Mường La (đô thị loại IV) vào 2015, Quy mô: Dân số nội thị khoảng 25.000-30.000 người (2010) và 45.000 - 50.000 người (2015 - 2020). Diện tích nội thị khoảng 3.500 ha (trong đó có hơn 2000 ha khu vực thuỷ điện, khu vực thị trấn khoảng hơn 1000 ha) vào 2010 - 2015.

- Hướng phát triển cụm công nghiệp Mường La: phát triển theo hướng Bắc- Tây Bắc dọc suối Nậm Păm theo đường Ngọc Chiến đi Ít Ong và theo hướng Tây Nam về phía bờ sông Đà gắn với khu công nghiệp thuỷ điện Sơn La và bãi Phiêng Tìn giáp suối Nậm Chiến.

* Về nông thôn: Thực hiện sự hỗ trợ và khuyến khích hỗ trợ đầu tư mạnh các ngành trong nông nghiệp và nông thôn, nhất là chế biến nông lâm sản, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gia dụng; hình thành các cụm công nghiệp nhỏ ở trung tâm các xã, khu đông dân cư.
VII. CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ƯU TIÊN 
1. Tập trung Thực hiện các dự án xây dựng 3 nhà máy thuỷ điện lớn: Thuỷ điện Sơn La 2.400 MW, thuỷ điện Huổi Quảng 540 MW và thuỷ điện Nậm Chiến 210 MW.

2. Thực hiện các dự án nâng cấp thị xã lên thành phố Sơn La vào 2008, nâng cấp thị trấn Mai Sơn, Mường La lên thị xã vào năm 2010: 

- Phát triển khu đô thị mới Chiềng Ngần, Chiềng Sinh gắn với tiến trình xây dựng thành phố Sơn La. 

- Phát triển thị xã Mai Sơn mở rộng ra hướng Cò Nòi, Mường Hồng - Phát triển thị trấn Chiềng Ban huyện lỵ mới Mai Sơn.

- Phát triển thị trấn Ít Ong Mường La gắn với công trường xây dựng thuỷ điện Sơn La, Nậm Chiến, Huổi Quảng - Tương lai nâng cấp lên thị xã (sau năm 2010).

3. Xây dựng một số tuyến đường liên thông ra ngoài vùng 

- Dự án xây dựng đường quốc lộ Mường La - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải nối với đường quốc lộ 32 và hành lang Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

- Dự án đường Mường La - Chiềng Lao - Than Uyên (Lào Cai).

- Dự án xây dựng đường phía trái dọc sông Đà nối thuỷ điện Sơn La với thị xã Hoà Bình, thời gian thực hiện 2010 - 2020.

- Dự án đường Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót.

4. Đẩy mạnh dự án cải tạo và nâng cấp sân bay Nà Sản giai đoạn 1 là 560 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 920 tỷ đồng; Thời gian đầu tư  2006 - 2010.

5. Xây dựng các công trình công nghiệp quan trọng: 

- Dự án xây dựng nhà máy xi măng lò quay 1,0 triệu tấn/năm tại Nà Pát huyện Mai Sơn, thời gian thực hiện 2006 - 2010.

- Dự án xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn 350 ha (150 ha khu công nghiệp, 200 ha khu đô thị), thời gian thực hiện 2006 - 2010.

- Xây dựng nhà máy chế biến cà phê, công suất 15.000 - 20.000/năm. Địa điểm bản Sẳng xã Chiềng Xôm. Thời gian thực hiện 2006 - 2010.

- Xây dựng nhà máy lắp ráp và sửa chữa ô tô, điện tử, điện lạnh. Địa điểm khu phường Chiềng Sinh. Thời gian thực hiện 2006 - 2010.
6. Xây dựng các công trình văn hoá, giáo dục, y tế tiêu biểu cho cả vùng Tây Bắc tại thị xã Sơn La. 

- Dự án xây dựng trường Đại học Tây Bắc với qui mô 50.000 học sinh; Tổng vốn đầu tư: 620 tỷ; Thời gian thực hiện  2003 - 2010.

- Xây dựng Trung tâm dạy nghề đào tạo nghề chất lượng cao Chiềng Ngần- thị xã Sơn La. Tổng vốn đầu tư 40 tỷ NSNN, thời gian thực hiện 2006 - 2015.

- Dự án nâng cấp và mở rộng  bệnh viện đa khoa tỉnh: Qui mô 300 giường; Tổng vốn đầu tư: 40 tỷ; Thời gian thực hiện 2002 - 2010.

- Dự án xây dựng bệnh viện khu vực Tây Bắc: Quy mô 500 giường; Thời gian thực hiện 2006 - 2010.

- Dự án khu văn hoá - TDTT tại thị xã Sơn La (Khu văn hoá Đồi Châu, công viên cầu 308, tổ hợp văn hoá TDTT Chiềng Ngần, sân vận động Chiềng Sinh, quảng trường Chiềng Ngần, bể bơi Mường La, rạp hát Chiềng Sinh, tôn tạo các di tích lịch sử). Tổng số vốn đầu tư khoảng 200 tỷ. Thời gian từ 2004 - 2015.

7. Xây dựng vùng rau, hoa, cây ăn quả, thực phẩm 

- Dự án phát triển vành đai thực phẩm phục vụ thuỷ điện Sơn La tại thị xã Mai Sơn với qui mô 12.000 con bò thịt, đàn lợn 130.000 con, gia cầm 1.500 nghìn con và 152 ha rau các loại; Vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng; Thời gian thực hiện 2004-2015.

8. Xây dựng dự án trồng cây công nghiệp cao su:  tại huyện Mường La và Mai Sơn gắn với chế biến diện tích khoảng 10.000 ha.

9. Chương trình bảo vệ và phát triển rừng thuộc lưu vực sông Đà (thuộc đề án bảo vệ và phát triển rừng Tây Bắc theo NQ 37 của Bộ Chính trị) 

- Dự án phát triển rừng kinh tế, rừng lâm viên thuộc thị xã: Qui mô: 900 ha; Tổng mức đầu tư: 7 tỷ đồng; Thời gian thực hiện: 2004-2015.
- Dự án bảo vệ và phát triển rừng thuộc lưu vực sông Đà thuộc huyện Mai Sơn và Mường La.

10. Chương trình phát triển thương mại, du lịch

- Đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng Trung tâm triển lãm kinh tế kỹ thuật và xúc tiến Thương mại Tỉnh Sơn La. 

- Dự án nâng cấp Chợ trung tâm thị xã thành Chợ loại I (trước 2010 là Chợ loại II).

- Dự án du lịch hồ Bản Mòng 120 ha, Huổi Hin 150 ha, Bản Bó, Bản Cá 30 ha. Phát triển du lịch văn hoá tại Bản Bó, Bản Tông, Bản Hẹo, Bản Chậu. 

- Dự án Du lịch sinh thái thuỷ điện Sơn La:

Xây dựng bản làng sinh thái văn hoá dân tộc tại bản Chiềng Tè - xã Nậm Păm, bản Hua Ít - xã Ít Ong thuộc thị trấn Mường La. Tổng vốn đầu tư 1 tỷ đồng; Thực hiện giai đoạn 2006 - 2008; Kết hợp với việc xây dựng nhà nghỉ, khách sạn và khai thác cảnh quan sau khi nhà máy điện Sơn La hoàn thành.
VIII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Thành lập Ban chỉ đạo Vùng và tổ chức thực hiện quy hoạch

Trên cơ sở bản quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt thành lập Ban chỉ đạo vùng Tam giác phát triển kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La do 1 đồng chí thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Phó ban thường trực là đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên là lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện thị trong Vùng. Dưới cấp vùng cần thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch cấp huyện, thị xã.

Ban chỉ đạo cấp vùng cần xây dựng Chương trình hành động thực hiện Quy hoạch theo chủ trương của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Các ngành đồng thời là thành viên của Ban chỉ đạo cấp vùng có trách nhiệm đưa các chương trình vào kế hoạch hàng năm để thực hiện. Ban chỉ đạo cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các ngành thực thi các kế hoạch trên địa phương.

2. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư cho vùng Tam giác

Trên cơ sở các văn bản Luật Đầu tư, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương; Tỉnh cần xây dựng và ban hành các quy định cụ thể và bố trí các nguồn lực cho đầu tư phát triển và tam giác kinh tế. 

3. Giải pháp tăng cường vốn đầu tư
Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho vùng tam giác phát triển cho giai đoạn 2006 - 2010 là 35.000 tỷ đồng, giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 27.000 tỷ đồng và giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 25.000 tỷ đồng.

Để đáp ứng đủ vốn cho đầu tư phát triển vùng tam giác, cần có biện pháp tích cực để huy động tối đa các nguồn lực từ nhiều nguồn khác nhau,  lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

4. Phát triển nguồn nhân lực

- Mở rộng các hình thức đào tạo, dạy nghề tập trung vào các ngành nghề: chế biến nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, xây dựng, khai khoáng, cơ khí sửa chữa, du lịch, tin học, quản lý kinh tế,....

- Tăng cường năng lực đào tạo của các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn.

5. Các giải pháp khoa học công nghệ 

Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học, tập trung lĩnh vực nghiên cứu vào việc khảo nghiệm các giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất tại địa bàn. Ứng dụng đại trà những tiến bộ khoa học vào sản xuất, gắn công tác nghiên cứu với thực tiễn sản xuất.

6. Thực hiện cải cách hành chính 

Thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và các địa phương trong vùng tam giác tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi và góp phần tạo môi trường hấp dẫn đầu tư vào vùng này.
Điều 2.

- Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành của tỉnh tiếp tục rà soát quy hoạch chi tiết các ngành, lĩnh vực làm cơ sở từng bước xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Giao cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị vùng tam giác căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch các ngành, các huyện, thị và tiến hành quy hoạch chi tiết để làm cơ sở từng bước xây dựng kế hoạch, dự án để tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch được duyệt, đồng thời bổ sung quy hoạch chi tiết cho phù hợp với quá trình phát triển.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Sơn La, Mai Sơn, Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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